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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DANH THẮNG 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Danh Thắng, ngày       tháng  8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách  

 xã  Danh Thắng năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DANH THẮNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi,bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 về dự 

toán Ngân sách xã và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của 

UBND  xã Danh Thắng  về việc  phê chuẩn quyết toán ngân sách xã Danh 

Thắng năm 2022; 

Xét đề nghị của Công chức Kế toán -  Tài chính xã tại tờ trình ngày 

02/08/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu  và thuyết minh quyết toán ngân sách xã 

Danh Thắng năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Về công khai số liệu quyết toán ( theo biểu số 116,117,118,119,120) 

2. Về công khai quyết toán ( có thuyết minh kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 

Điều 3. Công chức Văn phòng- Thống kê, Công chức Tài chính- Kế toán, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Vũ Đình Hảo 



 
2 

 

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ DANH THẮNG NĂM 2022 
(Quyết toán đã được HĐND xã phê chuẩn) 

( Kèm theo Quyết định số        / QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2023) 

 

I.Thu ngân sách xã  

Tổng thu ngân sách xã  năm 2022 là:  29.088.311.140 đồng, đạt 178% dự toán 

đầu năm. Cụ thể như sau: 

1.1. Thu  tại xã là:  411.925.950  đồng, đạt  324% so với dự toán giao đầu 

năm, 1.2. Thu  từ các sắc thuế  là: 13.669.430.039 đồng, đạt 110%  so với dự 

toán giao đầu năm. 

1.3. Thu hồi các khoản chi năm trước ( công trình rãnh thoát nước Danh 

Thượng 2):  107.688.000 đồng 

1.4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 11.373.091.000 đồng, bao gồm: thu 

bổ sung cân đối là 3.467.994.000 đồng, thu bổ sung mục tiêu là 

7.905.097.000đồng. 

1.5. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2021 sang năm 2022 là: 

3.526.176.151 đồng. 

II.  Chi ngân sách xã 

Tổng chi ngân sách xã  năm 2022 là 29.088.311.140  đồng đạt 178% so với 

dự toán toán, cụ thể:  

2.1. Chi đầu tư phát triển là 15.648.149.000 đồng, đạt  149% dự toán  

chiếm 53% tổng chi ngân sách năm 2022. Chi đầu tư phát triển cơ bản đã đáp 

ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án trên địa bàn xã năm 2022. 

2.2. Chi thường xuyên là 6.142.496.352 đồng đồng đạt  105%  so dự toán. 

Chi thường xuyên theo dự toán đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi lương, 

phụ cấp, chi chuyên môn nghiệp vụ, chính sách an sinh xã hội. 

2.3  chi chuyển nguồn sang năm 2023 là: 6.902.641.788 đồng. 

2.4.  Chi nộp ngân sách cấp trên là: 88.134.000 đồng 

2.5. Chi dự phòng ngân sách: 306.890.000 đồng, đạt 99% so với dự toán 

III. Thu chi tiền gửi,  quỹ công chuyên  dùng của xã 

3.1. Tiền gửi ngân sách xã: 

- Tồn đầu kỳ: 250.080.000 đồng 

- Thu trong kỳ: 3.141.893.000 đồng 

- Chi trong kỳ: 2.692.243.000 đồng 

- Tồn quỹ tiền gửi: 699.730.000 đồng 

 3.2. Các loại quỹ ngoài ngân sách: 

  - Tồn đầu kỳ: 8.636.500 đồng 

  - thu trong kỳ: 80.695.500 đồng 

  - Chi trong kỳ: 69.945.500 đồng 

  - Tồn quỹ: 19.386.500 đồng 
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UBND XÃ DANH THẮNG 

Mã QHNS: 1078831 

 Biểu số 116/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

   CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022     

         

                          

              Đơn vị tính: đồng     

STT NỘI DUNG THU QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN   

A B 1 2 3   

  TÔNG SỐ THU                             29.088.311.140  TỔNG SỐ CHI                                  29.088.311.140    

I Các khoản thu 100%                                  411.925.950  I. Chi đầu tư phát triển                                  15.648.149.000    

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                             13.669.430.039  II. Chi thường xuyên                                    6.449.386.352    

III Thu chuyển nguồn                               3.526.176.151  
III. Chi chuyển nguồn của ngân 

sách xã sang năm sau ( nếu có) 
                                   6.902.641.788  

  

IV Thu hồi các khoản chi năm trước                                  107.688.000  IV.Chi nộp ngân sách cấp trên                                         88.134.000    

V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                             11.373.091.000        

1 - Bổ sung cân đối ngân sách                               3.467.994.000        

2 - Bổ sung có mục tiêu                               7.905.097.000        
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UBND XÃ DANH THẮNG 

Mã QHNS: 1078831 

 Biểu số 117/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

  QUYẾT TOAN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022 

( Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

      

         

                                                    

                          Đơn vị tính: đồng       

Nội dung Dự toán   Quyết toán   So sánh (%)     

Thu NSNN 

  
Thu NSX 

  
Thu NSNN 

  
Thu NSX 

  
Thu NSNN 

  
Thu NSX 

    

A 1 2 3 4 5 6 
  

Tổng số thu 115.900.400.000 16.325.400.000 125.814.831.807 29.088.311.140 109 178 
  

I. Các khoản thu 100% 127.000.000 127.000.000 411.925.950 411.925.950 324 324 
  

- Phí, lệ phí 55.000.000 55.000.000 50.684.150 50.684.150 92 92 
  

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 21.000.000 21.000.000             41.061.000           41.061.000  196 2 
  

- Thu hỗ trợ nhà nước Thu hồi theo quy định               140.585.800         140.585.800      
  

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                 33.000.000                      33.000.000                7.500.000             7.500.000      
  

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 

nước theo quy định 
            

  

- Đóng góp của nhân dân theo quy định             
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- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân     172095000 172095000     
  

- Thu khác                 18.000.000                      18.000.000                             -                            -        
  

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

(%) 
111.946.000.000 12.371.000.000 110.503.638.706 13.669.430.039 98,71 110 

  

1. Các khoản thu phân chia 756.000.000 431.000.000        1.738.184.870      1.011.158.951                   230                   235  
  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                 34.000.000                      34.000.000            191.932.933         191.932.933                   565                   565  
  

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình                            -                       -    
  

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 72.000.000 72.000.000             92.200.000           92.200.000                   128                   128  
  

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 650.000.000 325.000.000        1.454.051.937         727.026.018                   224                   224  
  

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 111.190.000.000 11.940.000.000 108.765.453.836 12.658.271.088 98 106 
  

- Thuế giá trị gia tăng 200.000.000 200.000.000 228.097.860 228.097.860 114 114 
  

- Thuế TNDN             
  

- Thuế thu nhập cá nhân 1.490.000.000 790.000.000 3.802.658.237 1.956.703.453 255 248 
  

- Thu điều tiết tiền đất        109.500.000.000               10.950.000.000  104.734.697.739 10.473.469.775 96 96 
  

III. Thu hồi các khoản chi năm trước               107.688.000         107.688.000      
  

IV. Thu chuyển nguồn     3.526.176.151 3.526.176.151     
  

V. Thu kết dư ngân sách năm trước             
  



 
6 

 

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.827.400.000 3.827.400.000 11.373.091.000 11.373.091.000 297 297 
  

- Bổ sung cân đối ngân sách 3.523.700.000 3.523.700.000 3.467.994.000 3.467.994.000 98 98 
  

- Bổ sung có mục tiêu 303.700.000 303.700.000 7905097000 7905097000 2603 2603 
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UBND XÃ DANH THẮNG 

Mã QHNS: 1078831 

 Biểu số 118/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

 

  QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH  XÃ NĂM 2022             

 

  (Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)             

 
                                                                    

 

                              Đơn vị tính: đồng       

STT 

Nội dung Dự toán     Quyết toán     So sánh (%)     

Tổng số ĐTPT 
  

TX 
  

Tổng số 
  

ĐTPT 
  

TX 
  Tổng 

số 

  
ĐTPT 

  
TX     

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

  TỔNG CHI 16.325.400.000     10.950.000.000  5.375.400.000 29.088.311.140   15.648.149.000  13.440.162.140 178 143 250   

  
Trong đó:        0           

  

1 Chi giáo dục 
     

3.500.000.000  
      3.500.000.000    6.254.786.000     6.254.786.000          179  179     

2 

Chi ứng dụng chuyển giao 

công nghệ 
                         -                              -      0           

  

3 Chi y tế 
        

160.000.000  
         160.000.000    117.582.000        117.582.000            73  73     

4 Chi văn hóa thông tin 
        

559.000.000  
         450.000.000          109.000.000  1.159.334.400     1.004.220.000        155.114.400        207  223 142   

5 

Chi phát thanh, truyền 

thanh 
          

67.000.000  
            67.000.000  51.915.000           51.915.000          77    77 

  

6 Chi thể dục thể thao 
          

25.000.000  
            25.000.000  24.468.000           24.468.000          98    98   

7 Chi bảo vệ môi trường 
          

27.600.000  
            27.600.000  259.254.000         259.254.000        939    939   

8 Chi hoạt động kinh tế 
     

7.070.200.000  
      6.840.000.000          230.200.000  8.057.454.000     7.810.107.000        247.347.000        114  114 107   

9 
Chi hoạt động, quản lý nhà 

     

4.123.100.000  
       4.123.100.000  5.140.810.752        461.454.000     4.679.356.752        125    113 
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nước, Đảng, đoàn thể 

10 Chi cho công tác xã hội 
        

458.800.000  
          458.800.000  798.004.200         798.004.200        174    174   

11 Chi khác 
          

25.700.000  
            25.700.000  15.171.000           15.171.000          59    59   

12 Dự phòng 
        

309.000.000  
          309.000.000  306.890.000         306.890.000          99    99   

13 

Chi chuyển nguồn ngân 

sách sang năm sau 
                         -        6.902.641.788      6.902.641.788        
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